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1. Đặt vấn đề

Giáo dục ngày nay không chỉ truyền đạt kiến thức một cách đơn thuần mà còn hướng đến việc phát triển năng lực của người học, từ chỗ quan tâm học sinh học được kiến thức gì chuyển sang quan tâm việc học sinh sinh viên vận dụng được gì qua những môn học. Toán cao cấp là một trong các môn học đại cương bắt buộc đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Để môn học tưởng chừng như khô khan này trở nên hứng thú đối với sinh viên, chúng ta cần phải thay đổi phương pháp dạy học để khơi gợi tính chủ động, sáng tạo của sinh viên, chứ không đơn giản chỉ là tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Thay đổi trong phương pháp dạy học giúp tăng cường khả năng làm việc nhóm, sự tương tác giữa giáo viên – sinh viên, giữa sinh viên với sinh viên thông qua nhiều phương tiện dạy học khác nhau. Vận dụng những ví dụ thực tiễn trong môn học nội dung trở nên mới mẻ, kích thích sự tò mò, khả năng sáng tạo, biết vận dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn. Đổi mới phương pháp dạy học không chỉ đổi mới nội dung, phương pháp mà các hình thức kiểm tra đánh giá cũng cần xây dựng phù hợp. Bên cạnh đó việc kết nối các môn học với nhau, hỗ trợ bổ sung cho nhau cũng là một biện pháp để người học phát triển khả năng suy luận, phân tích, tổng hợp những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân giải quyết những vấn đề thực tiễn.
Do đó tôi đưa ra một số biện pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực dùng trong giảng dạy môn học Toán cao cấp.
2. Cơ sở lí luận
Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực là phương pháp không chỉ chú ý tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ GV – HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.
Dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp người học tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn...

Chú trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới... Định hướng cho học sinh cách tư duy như phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự, quy lạ về quen… để dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo.

Tăng cường phối hợp để lớp học trở thành môi trường giao tiếp GV - HS và HS - HS nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.

Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học)

Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tịch cực, sự sáng tạo của học sinh cũng là một hình thức nâng cao năng lực chuyên môn. Vận dụng linh hoạt những phương pháp dạy học để phù hợp với trình độ, lứa tuổi, tâm lý của từng đối tượng học sinh.
Sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ có ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực, ngành nghề và giáo dục cũng không phải ngoại lệ. Công nghệ thông tin được áp dụng ngày càng rộng rãi trong quá trình dạy học. Các chương trình đào tạo trực tuyến như E_Learning, học trực tuyến, thi trực tuyến nên được vận dụng linh hoạt, hiệu quả.
Ngày nay. với mục tiêu giáo dục toàn diện, đánh giá toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá cũng cần được thay đổi cho phù hợp để có thể đánh giá kết quả nhận thức của học sinh một cách chính xác, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.
3. Thực trạng
Phương pháp dạy môn học Toán cao cấp cơ bản vẫn là phương pháp truyền thống: ghi bảng, kết hợp sử dụng bài giảng điện tử. Tuy nhiên, việc ghi chép bài vẫn tốn khá nhiều thời gian của sinh viên, làm giảm sự tương tác giữa người dạy và người học. Bên cạnh đó còn thường xuyên xảy ra tình trạng sinh viên lười ghi bài, ghi bài không đầy đủ, không chính xác.

Sinh viên còn thụ động trong quá trình tìm kiếm và nhận thức thông tin, tri thức, chưa phát huy được khả năng sáng tạo trong môn học, chưa tìm thấy niềm vui trong học tập, không biết vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống hoặc chưa biết tìm thấy sự liên kết, bổ sung, hỗ trợ giữa các môn học với nhau. 
Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên lâu nay vẫn theo lối truyền thống là cho sinh viên làm bài tự luận. Vì thế số lượng câu hỏi trong bài thi còn hạn chế do đó nội dung kiến thức chưa được kiểm tra đánh giá chi tiết, các dạng câu hỏi còn hạn chế, chưa đa đạng, sinh viên chưa phát huy hết tính tích cực và sáng tạo của mình trong việc kiểm tra đánh giá.

4. Nội dung

a. Đổi mới nội dung
Làm mới nội dung môn học, không hẳn là phải phát minh ra những tri thức mới hay những định lý, định nghĩa mới. Đổi mới nội dung có thể đơn giản là vận dụng một số các ví dụ thực tiễn vào trong bài học làm cho kiến thức trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Ví dụ trong nội dung về hệ phương trình tuyến tính, các phép biến đổi tuyến tính và không gian vector…có rất nhiều khái niệm và định nghĩa cơ bản là những công cụ rất quan trọng trong đại số tuyến tính. Để cho sinh viên có sự thích thú đối với môn học, tôi đưa ra một số ứng dụng trong thực tế của đại số tuyến tính nhằm giúp cho sinh viên thấy được sự hấp dẫn của môn học, dễ dàng hiểu được những khái niệm trừu tượng. Ví dụ để định nghĩa “Ma trận ” sinh viên sẽ được tiếp cận với một cách như sau:

Ma trận xuất phát từ nhu cầu thực tế, những vấn đề của thực tế đều được mô tả dưới dạng thông tin, lưu trữ thông tin và xử lý thông tin để đem lại tri thức cho con người. Ngoài ra, thông tin trong thực tế hầu hết là những thông tin nhiều chiều và của nhiều đối tượng, do đó ma trận là một đại lượng dùng để chứa, lưu trữ và xử lý thông tin nhiều chiều, của nhiều đối tượng theo nhu cầu thực tế đặt ra.
Ví dụ:

A = 
[image: image1.wmf]6895

4782

8997

1652

æö

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

èø


Đây là ma trận mô tả điểm số môn Toán cao cấp 1 của sinh viên.

Trong đó:

Cột đầu tiên là điểm kiểm tra thường xuyên

Cột thứ hai là điểm thái độ thảo luận

Cột thứ ba là điểm chuyên cần

Cột thứ tư là điểm thi giữa học phần.

Hàng số 1 tương ứng với sinh viên thứ 1

Hàng tự hàng i tương ứng với sinh viên thứ i

Ví dụ muốn xem điểm của sinh viên thứ 3, ta xem dòng số 3 của ma trận , ta sẽ có kết quả như sau:

Kiểm tra thường xuyên: 8

Thái độ học tập:9

Chuyên cần:9

Giữa học phần: 7

Như vậy ma trận A đã lưu trữ được thông tin thực tế đó là điểm số môn Toán cao cấp 1 của 4 sinh viên.
Phép nhân hai ma trận có phần khó hiểu so với các phép toán cộng trừ hai ma trận, nhưng với cách làm tương tự như trên, sinh viên sẽ được tiếp cận một cách trực quan sinh động hơn và dễ dàng nắm được kiến thức cơ bản. Ví dụ được đưa ra như sau:
Bài toán:

Một công ty kinh doanh đồ gia dụng, có ba cửa hàng bán lẻ,  bản báo cáo số lượng hàng được bán ra trong hai tháng 8 và 9 của ba cửa hàng như sau:

	Tháng 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tivi LCD
	Lò vi sóng
	Tủ lạnh
	Điều hòa
	Máy giặt

	 
	CH1
	15
	21
	7
	8
	10

	 
	CH2
	17
	22
	9
	9
	15

	 
	CH3
	12
	23
	12
	7
	13

	Tháng 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CH1
	21
	23
	9
	6
	8

	 
	CH2
	19
	22
	8
	5
	9

	 
	CH3
	15
	21
	7
	8
	12


(Đơn vị tính: cái)

Giá bán của từng sản phẩm trong hai tháng đưa ra như sau:

	Giá bán tháng8: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tivi LCD
	Lò vi sóng
	Tủ lạnh
	Điều hòa
	Máy giặt
	 
	 

	 
	Giá (tr.đồng)
	6.3
	1.9
	5.2
	7.5
	4
	 
	 

	Giá bán tháng : 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tivi LCD
	Lò vi sóng
	Tủ lạnh
	Điều hòa
	Máy giặt
	 
	 

	 
	Giá (tr.đồng)
	6.5
	1.5
	5.1
	7.6
	3.9
	 
	 


Hãy tính doanh thu bán hàng của từng cửa hàng?

Giải:

Doanh thu của cửa hàng 1 trong tháng 8 được tính như sau:

15x6.3  + 21x1.9  + 7x5.2 + 8x7.5 + 10x4 = 270.8 (triệu)

Như vậy, ta có thể tính cho ba cửa hàng bằng phép nhân ma trận như sau:

Gọi A là ma trận bán hàng của tháng 7, B là ma trận bán hàng của tháng 8
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Giá bán của mỗi sản phẩm trong tháng 8 và 9 lần lượt là:

X = 
[image: image4.wmf]6.3

1.9

5.2

7.5

4

æö

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

èø

    Y = 
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Doanh thu của từng cửa hàng trong tháng 8 sẽ là tích của ma trận A và X
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Vậy doanh thu của từng cửa hàng trong tháng 8 là:

	Cửa hàng 1
	270.8

	Cửa hàng 2
	323.2

	Cửa hàng 3
	286.2


Tương tự doanh thu của tháng 9 cũng là phép nhân của hai ma trận B và Y
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Vậy doanh thu của từng cửa hàng trong tháng 9 là:

	Cửa hàng 1
	293.7

	Cửa hàng 2
	270.4

	Cửa hàng 3
	272.3


Để có thể tính nhanh hơn, chúng ta sẽ gộp cả X và Y thành một ma trận có hai cột tượng trưng cho tháng 8 và 9, sau đó thực hiện phép tính tương tự kết hợp hai bước trên để giải quyết bài toán ban đầu. Qua đó sinh viên đã từng bước hình thành và tự xây dựng nên phép nhân hai ma trận một cách trực quan sinh động.
b. Phương tiện dạy học
Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành trong dạy học. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới từng bước được tăng cường chẳng hạn như hệ thống âm thanh, máy chiếu, vi tính, hệ thống wifi,…. Tuy nhiên các phương tiện dạy học tự làm của giáo viên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy. Tài liệu phát tay được thiết kế đầy đủ nội dung bài giảng, giúp người học dễ dàng nắm được toàn bộ nội dung bài học. Nó còn giúp sinh viên giảm thời gian ghi chép, bài giảng được trình bày khoa học, hợp lý, đầy đủ để sinh viên tiện theo dõi và tham gia vào bài giảng thuận tiện, tích cực hơn. Giáo viên cũng sẽ có thời gian để tập trung vào nội dung chính của bài. Thời gian tương tác giữa sinh viên và giáo viên sẽ tăng lên về cả thời lượng và chất lượng.

Bên cạnh việc trình bày lại những nội dung kiến thức cơ bản, các ví dụ điển hình, tài liệu phát tay được thiết kế bổ sung các ví dụ để sinh viên tương tác trực tiếp mà vẫn tiết kiệm được thời gian viết tay. Phiếu bài tập được thiết kế để sinh viên làm bài trực tiếp lên phiếu, không cần thông qua việc ghi chép vào vở bài tập. Những tài liệu phát tay này có thể được sử dụng trong dạy kiến thức mới, ôn tập hoặc có thể dùng trong kiểm tra. Có thể dùng để phát cho từng các nhân, cũng có thể dùng để phát theo nhóm, tổ… Sinh viên có thể lưu giữ lại những tài liệu này giống như vở ghi chép, còn giáo viên có thể dùng để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Những nội dung được lựa chọn để thực hiện làm phiếu học tập là những định lý, quy trình thực hiện, ví dụ mẫu, ví dụ cho sinh viên thực hành, bài tập để củng cố, kiểm tra.

Một ví dụ về tài liệu phát tay là “PHIẾU BÀI TẬP” được sử dụng trong tiết bài tập. Phiếu này có thể dùng để kiểm tra đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức của cá nhân mỗi sinh viên, hoặc cũng có thể sử dụng để đánh giá theo nhóm, làm gia tăng sự tương tác giữa sinh viên với sinh viên, giữa sinh viên với giáo viên.
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1

Bài: Ma trận nghịch đảo

Ngày:……………………..
Họ và tên:……………….

Mã số sinh viên:…………….Lớp:………………

Cho ma trận 
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. Tìm ma trận nghịch đảo của A?
Giải:

Bước 1: det(A) = ________

Bước2: Tính phần phụ đại số
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Vậy
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Một loại phiếu phát tay khác có thể dùng đó là những phiếu bài học hay phiếu quy trình. Những phiếu này giúp người học theo dõi và tham gia bài học tích cực hơn, ngoài ra chúng còn được lưu trữ trở thành những tài liệu ghi chú những nội dung quan trọng của bài học. Ví dụ:
BÀI 3: ĐỊNH THỨC

QUY TRÌNH TÌM MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

BẰNG PHỤ ĐẠI SỐ

Cho ma trận vuông A . Tìm ma trận nghịch đảo của A (nếu có)

Bước 1: Tính det(A)

+ Nếu det(A) = 0 thì kết luận ma trận  A không tồn tại ma trận nghịch đảo

+ Nếu det(A) 
[image: image15.wmf]¹

0 thì làm tiếp bước 2.

Bước 2: Tính phần phụ đại số của A. Phần phụ đại số được ký hiệu là 
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 và được xác định bởi
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là định thức của ma trận con của A được lập bằng cách bỏ dòng i, bỏ cột j của A.

Bước 3: Xác định ma trận nghịch đảo
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Ví dụ 1: Cho ma trận 
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. Tìm ma trận nghịch đảo của A nếu có?

Giải:

Bước 1: det(A) = - 6
[image: image21.wmf]¹

0. Do đó A tồn tại ma trận nghịch đảo.

Bước2: Tính phần phụ đại số
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Vậy
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Ví dụ 2:

Cho ma trận 
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. Tìm ma trận nghịch đảo của A?

Giải:

Bước 1: det(A) = ________

Bước2: Tính phần phụ đại số
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Vậy
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c. Liên kết kiến thức
Với thực trạng hiện nay trong môn học đang trực tiếp giảng dạy, việc tìm hiểu sự liên hệ giữa các nhóm môn học có liên quan (Toán _ Lý _ Hóa_Anh) không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn chuyên ngành cho giáo viên mà còn cung cấp kiến thức hỗ trợ, bổ sung, một cách toàn diện hơn cho học sinh sinh viên.
Bản thân tôi dạy môn Toán, vẫn hay gặp câu hỏi của sinh viên, học Toán để làm gì, trong khi đó, các giáo viên bộ môn Lý, Hóa cũng có khi than vãn, rằng sao sinh viên học Toán mà kiến thức cơ bản để tính toán ứng dụng giải bài tập Lý, Hóa cũng không biết làm?
Vậy thực sự sinh viên chưa biết vận dụng kiến thức của môn này để hỗ trợ giải quyết cho môn học khác, chưa thấy được mối liên kết giữa các môn học. Do đó, nếu chúng ta có thể giúp người học, thấy được sự liên kết đó, thấy được vai trò hỗ trợ nhau giữa các môn học sẽ làm tăng ý thức học tập, khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.
Dựa vào nội dung chương trình, giáo viên bộ môn Lý, Hóa có thể liệt kê những nội dung kiến thức cơ bản của môn Toán mà học sinh cần phải có, dựa vào đó, bộ môn Toán sẽ có những chuyên đề bồi dưỡng, củng cố lại những kiến thức đã mất, hoặc bổ sung thêm kiến thức mới. Để từ đó, học sinh, sinh viên có thể vận dụng giải quyết các vấn đề của Lý, Hóa. 
Ngược lại, giải thích được cho học sinh biết những kiến thức của Toán học sẽ góp phần giải quyết được vấn đề gì của môn học Lý. Hóa,..sẽ gióp phần không nhỏ trong việc gây hứng thú học tập của học sinh, sinh viên.
Như vậy việc liên kết được khối kiến thức ở nhiều lĩnh vực chuyên ngành, sẽ giúp cho cả học sinh và giáo viên mở rộng thêm kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác để phát triển toàn diện hơn.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Một số ví dụ minh họa cho sự kết nối kiến thức

Trong bài “Định luật Kirchhoff” của chương trình Vật lý đại cương, có sử dụng đến giải hệ phương trình tuyến tính. Vì vậy, sinh viên cần phải được học bài “Giải hệ phương trình tuyến tính” trong môn học Toán cao cấp trước khi học đến bài  “Định luật Kirchhoff” của Vật lý.
Ngược lại, trong khi dạy bài “Giải hệ phương trình tuyến tính” , giáo viên bộ môn Toán, có thể lồng ghép vật lý vào trong các ví dụ. Thay vì sử dụng các biến x, y,z thông thường, có thể cho ví dụ bằng các biến như cường độ dòng diện, hiệu điện thế,.....
Ví dụ 2:

Trong kiến thức toán học, đa phần những định nghĩa, ký hiệu được bắt nguồn từ các từ của tiếng anh. Toán học có thể kêt hợp với Anh văn để tìm hiểu nguồn gốc của những ký hiệu, định nghĩa đó.

Chẳng hạn như:  Đa thức ký hiệu là P(x),  Giới hạn: Limf(x),  Tích phân: ký hiệu là I, Định thức của ma trận: det ...

Như vậy sinh viên sẽ hiểu ý nghĩa của những ký hiệu đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi sinh viên tiếp cận với những tài liệu nước ngoài, viết bằng những ngôn ngữ khác.
d. Thay đổi hình thức kiểm tra
Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên lâu nay vẫn theo lối truyền thống là cho sinh viên làm bài tự luận. Vì thế số lượng câu hỏi trong bài thi còn hạn chế do đó nội dung kiến thức chưa được kiểm tra đánh giá chi tiết, các dạng câu hỏi còn hạn chế, chưa đa đạng, sinh viên chưa phát huy hết tính tích cực và sáng tạo của mình trong việc kiểm tra đánh giá.
Việc dạy học theo chế độ tín chỉ, giảng viên phải giành một khoảng thời gian lớn để kiểm tra đánh giá việc tự học ở nhà của sinh viên. Do đó giảng viên phải chấm một lượng bài tập khá lớn, ngoài ra còn phải chấm bài thi giữa kỳ của sinh viên nên công việc chấm bài tốn khá nhiều thời gian. Như vậy việc thay đổi hình thức ra đề có thể giúp giảng viên chấm bài thi đơn giản hơn. Sinh viên được kiểm tra kiến thức chi tiết hơn, đa dạng hơn, có thể phát huy tính tích cực và sáng tạo của mình. Ví dụ:
ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Điền vào các ô trống các số thích hợp trong phạm vi từ 1 đến 9 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) theo quy luật sau:

Các ô ở mỗi hàng ngang có đủ các số từ 1 đến 9, không cần theo thứ tự.

Các ô ở mỗi hàng dọc có đủ các số từ 1 đến 9, không cần theo thứ tự.

Các ô ở mỗi miền 3x3 (có viền đậm), có đủ các số từ 1 đến 9, không cần theo thứ tự.
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Gợi ý

Phần này giáo viên sẽ đưa ra những câu hỏi tương ứng với một số gợi ý để sinh viên tìm câu trả lời. Câu trả lời chính là chìa khoá để giải mã trò chơi. Tuỳ thuộc vào từng ô chò chơi mà số lượng gợi ý và vị trí của chúng sẽ khác nhau. 
Ví dụ:
5. Cho 
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Định m để det(A) =48. 

S46=m.

6. Cho ma trận sau:
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Tìm m để det (A)=32.     S19=m
5. Kết luận
Để phát huy tính sáng tạo của người học, người học cũng cần phải nỗ lực, cố gắng, chủ động tích cực tìm kiếm kiến thức, tham gia vào xây dựng lớp học theo định hướng phát triển năng lực. Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo của học sinh, sinh viên. Có những phương pháp nhận thức chung như phương pháp thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chức làm việc, phương pháp làm việc nhóm, có những phương pháp học tập chuyên biệt của từng bộ môn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, cần luyện tập cho học sinh, sinh viên các phương pháp học tập chung và các phương pháp học tập đặc trưng trong bộ môn.

Tóm lại, có rất nhiều phương hướng đổi mới phương pháp dạy học với những cách tiếp cận khác nhau, trên đây chỉ là một số biện pháp để vận dụng định hướng dạy học tích cực trong bộ môn Toán cao cấp. Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Do đó mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng của mình sẽ xây dựng những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học cho phù hợp với cá nhân và môn học.
6. Tài liệu tham khảo
Giáo trình Toán cao cấp 1 – Lưu hành nội bộ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng năm 2017.
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�Học viên tự điền theo địa điểm học.


�Tùy theo quy định của từng khóa bồi dưỡng.
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